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TỈNH ỦY TIỀN GIANG








                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                         *                                                                                                                        Tiền Giang, ngày  09 tháng 9 năm 2022
DANH SÁCH 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC - CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số          -QĐ/TU ngày      /9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Ngày kết nạp đảng
	Hộ khẩu thường trú
	Vị trí dự tuyển
	Chuyên ngành đào tạo của người dự tuyển
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ tin học
	Lý do miễn ngoại ngữ
	Diện ưu tiên
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	xã, phường
	Huyện (TP,TX)
	
	
	
	
	
	
	

	
	BÁO ẤP BẮC
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phóng viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Nguyễn Thanh Như Ngọc
	
	06/5/1997
	
	xã Tân Mỹ Chánh
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Phóng viên
	Cử nhân Lịch sử
	TOEIC 480
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	02
	Trần Ngọc Điệp
	
	04/12/1998
	
	Xã Bàn Long
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Phóng viên
	Cử nhân Báo chí
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	03
	Lê Chí Vỹ
	18/4/2000
	
	13/12/2021
	xã Trung An 
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Phóng viên
	Cử nhân Văn hóa học
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	04
	Lý Thị Ngọc Oanh
	
	24/7/1989
	
	xã Trung An 
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Phóng viên
	Cử nhân Ngữ văn
	B3
	A 
	
	Khmer
	

	05
	Nguyễn Ngọc An
	
	25/8/1997
	
	Phường 5
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Phóng viên
	Cử nhân Văn hóa học
	B1
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	06
	Lê Hoài Thương
	23/6/1993
	
	
	xã Tân Thuận Bình
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Phóng viên
	Cử nhân Luật
	B
	B
	
	CAND  xuất ngũ
	

	07
	Lê Nguyễn Thùy Trang
	
	28/3/1995
	
	xã Xuân Đông
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Phóng viên
	Thạc sĩ Lịch sử
	B.3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	08
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	02/02/1996
	
	xã Nhị Bình
	huyện Châu Thành, Tiền Giang


	Phóng viên
	Cử nhân Lịch sử
	
	
	
	
	

	09
	Lê Sửu Minh
	25/7/1997
	
	
	xã Nhị Bình
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Phóng viên


	Cử nhân Luật kinh tế
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Kế toán cơ quan
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trần Thị Kim Giàu
	
	29/5/1998
	
	Xã Bàn Long
	huyện Châu Thành, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Tài chính ngân hàng
	
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	11
	Nguyễn Thanh Phú
	30/9/1989
	
	
	Phường 8
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Kế toán
	Cử nhân Tài chính ngân hàng
	B
	B
	
	
	

	
	Hành Chính quản trị 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Văn Phúc
	28/02/1991
	
	18/7/2017

18/7/2018
	xã Đạo Thạnh
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Hành Chính quản trị 
	Cử nhân Kinh tế - kế toán
	B
	B
	
	
	

	
	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thái Kim Điền
	
	19/3/1998
	
	Phường 6
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật
	Cử nhân Luật kinh tế
	B
	Chứng chỉ tin học nâng cao
	
	
	

	14
	Lê Kinh Luân
	29/5/1998
	
	
	Phường Phú Khương
	Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật
	Cử nhân Luật
	
	
	
	
	

	
	Giảng viên Khoa lý luận cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bùi Tấn Yên
	05/11/1978
	
	
	Phường Phú Tân
	Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Giảng viên Khoa lý luận cơ sở
	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị học
	B
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	
	Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lê Nguyễn Duy
	29/11/1999
	
	
	Phường 2
	thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
	Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
	Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
	
	
	
	
	

	
	THÀNH ỦY MỸ THO
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Nhựt Hải
	16/8/1995
	
	
	xã Trinh Phú
	huyện Kế sách, tỉnh Sóc Trăng
	Viên chức hành chính
	Thạc sĩ Chính trị học
	B3
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	18
	Trần Nguyễn Anh Thư
	
	19/6/1998
	
	Phường 6
	Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
	Viên chức hành chính
	Cử nhân Luật 
	TOEIC 465
	Chứng chỉ tin học cơ bản
	
	
	

	19
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	01/4/1984
	
	02/9/2010

02/9/2011
	Thị trấn Chợ Gạo
	huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
	Viên chức hành chính
	Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
	B
	B
	
	
	


               Tổng số: 19 thí sinh
